
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ 1
Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước 

thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 9

và kinh phí quản lý hành chính

Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ kiếm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, có hiệu lực kể từ 
ngày 11/4/2006, được sửa đổi bởi:

Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi 
một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ kiếm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, có 
hiệu lực kể từ ngày 17/8/2007.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 
và Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 
của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP 
ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 
đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính như sau2:

1 Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:
- Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 
11/4/2006;

- Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số 
điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 
17/8/2007.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư nêu trên.
2 Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số 

điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế



I - QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thông tư này hướng dẫn chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua 
Kho bạc Nhà nước đối với các cơ quan nhà nước trực tiếp sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính do ngân sách nhà nước cấp, có tài khoản và có con dấu riêng được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính (sau 
đây gọi tắt là đơn vị thực hiện chế độ tự chủ), bao gồm:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc 
hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân 
các cấp; Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng ủy  ban nhân dân, các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn 
phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng ủy  ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố 
trực thuộc trung ương.

- ủ y  ban nhân dân xã, phường được Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương hoặc Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thị xã 
thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (được Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền) cho phép thực hiện 
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính nếu quyết định thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 
03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định 
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 
đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch so 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 
17/01/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dân thực hiện Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV 
ngày 26/06/2007 của liên Bộ Tài chỉnh - Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2006/TTLT- 
BTC-BNV ngày 17/01/2006;

Đe phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính sửa đối một số điểm của Thông tư 
số 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chỉ đối với các cơ 
quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 
phí quản lý hành chính như sau: ”



- Các cơ quan nhà nước đang thực hiện mở rộng thí điểm khoán biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 
của Thủ tương Chính phủ, từ năm 2006 chuyển sang thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ 
quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 
của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 
17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Ban Cơ yếu Chính phủ và 
các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được ngân sách nhà nước cấp 
kinh phí quản lý hành chính không thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này.

2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà 
nước (bao gồm cả nguồn kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh 
phí giao không thực hiện chế độ tự chủ) qua Kho bạc Nhà nước:

2.1. Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, kiểm soát 
trong quá trình cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách 
nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 
ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc mức chi theo quy chế 
chi tiêu nội bộ của đơn vị và đã được thủ trưởng đơn vị thực hiện chế độ tự chủ 
hoặc người được ủy quyền quyết định chi.

2.2. Mọi khoản chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng đồng Việt 
Nam, theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước hiện 
hành. Các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, hiện vật, ngày công lao 
động được quy đối và hạch toán chi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ, giá 
hiện vật, ngày công lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2.3. Trong quá trình quản lý, thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước, 
các khoản chi sai phải thu hồi. Căn cứ vào quyết định của cơ quan tài chính hoặc 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc 
thu hồi cho ngân sách nhà nước.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, cấp 
phát và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước.

3.1. Cơ quan chủ quản cấp trên:

- Thực hiện giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc 
thực hiện chế độ tự chủ chi tiết thành hai phần: phần dự toán giao thực hiện chế độ 
tự chủ được giao chung và nhóm mục chi khác; phần dự toán giao không thực hiện 
chế độ tự chủ được giao theo 4 nhóm mục chi theo quy định tại Thông tư số



59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính. Điều chỉn dự toán đã giao cho 
các đơn vị trực thuộc để thực hiện chế độ tự chủ theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện chế 
độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao theo chế 
độ quy định.

3.2. Đơn vị thực hiện chế độ tự chủ:

- Sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao đúng mục đích, 
tiết kiệm và hiệu quả. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính và Kho bạc 
nhà nước trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao và quyết 
toán ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định. Xây dựng Quy chế chi tiêu 
nội bộ. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công đế sử dụng kinh phí tự chủ được 
giao, quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và gửi 
Kho bạc nhà nước đế làm căn cứ kiếm soát chi theo quy định;

- Thủ trưởng đơn vị được chủ động bố trí, sử dụng kinh phí được giao đế 
thực hiện chế độ tự chủ theo các nội dung, yêu cầu công việc được giao cho phù 
hợp để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả; được quyết định 
mức chi cụ thể cho từng nội dung công việc trong phạm vi kinh phí được cấp có 
thẩm quyền giao thực hiện chế độ tự chủ, song mức tối đa không vượt quá chế độ, 
tiêu chuấn, định mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định 
(trường hợp quy định khung mức chi, thì không vượt quá mức chi cụ thể do Bộ 
trưởng, thủ trưởng các cơ quan ở trung ương hoặc Chủ tịch ủy  ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định). Trường hợp vi phạm, tùy theo tính 
chất và mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật.

3.3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ và thực 
hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước đủ điều kiện 
thanh toán theo quy định. Tham gia với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà 
nước có thấm quyền trong việc kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách nhà nước và 
xác nhận số chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước của các đơn vị thực 
hiện chế độ tự chủ.

Kho bạc Nhà nước có quyền tạm đình chỉ, từ chối thanh toán, chi trả và 
thông báo cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ và cơ quan tài chính biết; đồng thời, 
chịu trách nhiệm về quyết định của minh trong các trường hợp sau:

- Chi không đúng mục đích, đối tượng theo dự toán được giao.

- Chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan nhà nước 
có thấm quyền quy định.



- Không đủ các điều kiện chi theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II của 
Thông tư này.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1.Kiểm soát, thanh toán kinh phí quản lý hành chính được giao thực 
hiên chế độ tự chủ:•  

1.1. Nguồn kinh ph í quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ 
bao gồm:

- Kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

- Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định để đảm bảo hoạt 
động của bộ máy thu phí, lệ phí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (trừ số 
phí, lệ phí được để lại mua sắm tại sản cố định và các quy định khác nếu có). Đối 
với khoản kinh phí này, đơn vị phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chịu sự 
kiểm tra, kiếm soát của Kho bạc Nhà nước về thu-chi phí, lệ phí theo các quy định 
của nhà nước về phí, lệ phí.

- Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Nội dung các khoản kinh phí  quản lý hành chính giao để thực hiện 
chế độ tự chủ bao gồm:

- Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: tiền lương, tiền công, phụ cấp 
lương; các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản 
thanh toán khác cho cá nhân theo quy định;

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: chi thanh toán dịch vụ công cộng; 
chi phí thuê mướn; chi vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi hội 
nghị; công tác phí trong nước; chi đoàn ra; chi đoàn vào; các khoản chi đặc thù của 
ngành, chi may sắm trang phục (theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền); chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành; chi sửa chữa thường xuyên tài 
sản cố định phục vụ công tác chuyên môn.

- Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư (ngoài kinh phí mua 
sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục II của 
Thông tư này);

- Các khoản chi thường xuyên khác thuộc nội dung kinh phí thực hiện chế độ 
tự chủ;

- Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí theo quy định, bao 
gồm: chi cho lao động trực tiếp thu phí, lệ phí (các khoản tiền lương, tiền công, các 
khoản đóng góp theo lương), trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân 
viên trực tiếp thu phí lệ phí; chi phục vụ trực tiếp cho công việc thu phí, lệ phí (văn



phòng phẩm, điện thoại, điện nước, công tác phí, công vụ phí); chi sửa chữa 
thường xuyên tài sản máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí, lệ 
phí, chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan đến việc thu 
phí lệ phí.

1.3. Điều kiện chi trả, thanh toán:

Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện chi trả, thanh toán kinh phí giao đế thực 
hiện chế độ tự chủ cho các đơn vị khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán để thực hiện chế độ 
tự chủ theo đúng quy định, cụ thể;

+ Về thẩm quyền giao dự toán: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự toán là 
cơ quan chủ quản cấp trên (đơn vị dự toán cấp I hoặc đơn vị dự toán cấp II nếu 
được đơn vị dự toán cấp I ủy quyền); ủ y  ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan tài 
chính đồng cấp được ủ y  ban nhân dân ủy quyền. Riêng đối với cấp xã là quyết 
định giao dự toán của ủ y  ban nhân dân cấp xã.

+ v ề  hĩnh thức dự toán: Dự toán giao cho các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ 
phải tách riêng thành hai phần: phân kinh phí đế thực hiện chế độ tự chủ được phân 
bổ chung vào nhóm mục chi khác; phần kinh phí giao không thực hiện chế độ tự 
chủ phân bổ theo 4 nhóm mục chi theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC 
ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính. Trong cả hai phần nói trên, cơ quan nhà nước có 
thấm quyền đều phải giao riêng nguồn tiết kiệm 10% đế thực hiện cải cách tiền 
lương.

- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Quy chế chi tiêu nội 
bộ và Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, cụ thể:

+ Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự chủ quyết định chi vượt quá mức 
chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng không vượt quá mức chi do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thì Kho bạc Nhà nước chỉ chấp nhận 
thanh toán khi có văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị.

+ Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự chủ chưa gửi Quy chế chi tiêu nội 
bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đến Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở 
tài khoản giao dịch, thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi cho đơn vị theo 
các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành.

- Đã được Thủ trưởng đơn vị thực hiện chế độ tự chủ hoặc người được ủy 
quyền quyết định chi.



- Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ họp pháp, hợp lệ theo quy định liên quan đến 
từng khoản chi (trừ khoản thanh toán tiền công tác phí theo hướng dẫn tại điểm 5.4 
khoản 5 mục I Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài c h ín h ; 
thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động 
hàng tháng theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày14/04/2003 của 
Bộ Tài chính). Tùy theo tính chất của từng khoản chi, các hồ sơ, chứng từ thanh 
toán bao gồm:

+ Đối với những khoản chi thanh toán cá nhân: chi lương và phụ cấp lương 
là danh sách những người hưởng lương (gửi lần đầu vào đầu năm), bảng tăng giảm 
biên chế, quỹ tiền lương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (gửi 
theo từng lần thanh toán nếu có phát sinh). Đối với các khoản chi lao động thuê 
ngoài như các khoản tiền lương, tiền công, tiền nhuận bút là hợp đồng lao động của 
đơn vị với người lao động.

+ Đối với những khoản chi nghiệp vụ chuyên môn là hồ sơ, chứng từ liên 
quan đến từng khoản chi.

+ Đối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư là Quyết 
định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc quyết định chỉ thị thầu của cấp có thẩm 
quyền (trường hợp mua sắm phải thực hiện đấu thầu theo quy định), họp đồng mua 
bán hàng hóa dịch vụ hoặc phiếu báo giá của đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ 
(đối với trường họp mua sắm với giá trị nhỏ và không có họp đồng mua bán), hóa 
đơn bán hàng và các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan.

+ Đối với các khoản chi thường xuyên khác là bảng kê chứng từ thanh toán 
có chữ ký của thủ trưởng, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền; các hồ sơ, 
chứng từ khác có liên quan.

+ Đối với các khoản chi phục vụ thu phí, lệ phí là hồ sơ liên quan đến từng 
khoản chi.

1.4. Kiểm soát, thanh toán:

1.4.1. Hồ sơ thanh toán:

Khi có nhu cầu thanh toán, ngoài các hồ sơ gửi một lần vào đầu năm (dự 
toán chi ngân sách nhà nước; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý sử dụng tài 
sản công,...), là đơn vị thực hiện chế độ tự chủ gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán có liên quan bao gồm:

- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị ghi rõ nội dung chi thuộc 
nguồn kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ và chi tiết theo đúng quy định của 
mục lục ngân sách nhà nước làm căn cứ để Kho bạc Nhà nước kiểm soát và hạch 
toán chi ngân sách nhà nước;



- Các hồ sơ, chứng từ khác phù hợp với tính chất của từng khoản chi theo 
quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II của Thông tư này.

1.4.2. Kho bạc Nhà nước kiếm soát hồ sơ thanh toán của đơn vị, bao gồm:

- Kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với dự toán ngân sách nhà nước 
được giao, đảm bảo chi có trong dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đế thực hiện chế độ tự chủ;

- Kiểm tra, kiểm soát tính họp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ theo quy 
định đối với từng khoản chi;

- Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức chi ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định hoặc 
theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

1.4.3. Sau khi kiểm soát hồ sơ, chứng từ chỉ của đom vị thực hiện chế độ tự 
chủ, Kho bạc Nhà nước thực hiện:

- Trường họp đảm bảo đầy đủ các điều kiện chi trả theo quy định, Kho bạc 
Nhà nước thực hiện chi trả, thanh toán cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo quy 
định tại tiết 1.5.2 điểm 1.5 khoản 1 mục II của Thông tư này;

- Trường hợp chưa đủ điều kiện thanh toán, nhưng thuộc đối tượng được tạm 
ứng, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục tạm ứng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ 
theo quy định tại tiết 1.5.1 điểm 1.5 khoản 1 mục II của Thông tư này;

- Trường hợp không đủ điều kiện chi theo quy định, Kho bạc Nhà nước được 
phép từ chối chi trả, thanh toán và thông báo để đơn vị thực hiện chế độ tự chủ 
biết; đồng thời, chịu trách nhiệm về quyết định từ chối thanh toán của mình.

1.5. Phương thức chi trả, thanh toán:

Việc chi trả, thanh toán được thực hiện dưới hai hình thức tạm ứng và thanh
toán:

1.5.1. Tạm ứng:

a/ Đối tượng tạm ứng:

- Chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn chưa đủ điều kiện thanh
toán;

- Tạm trích chi bổ sung thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm;

- Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư chưa đủ điều kiện 
thanh toán hoặc tạm ứng theo họp đồng.

b/ Mức tạm ứng:



Mức tạm ứng tùy thuộc vào tính chất của từng khoản chi theo đề nghị của 
đơn vị thực hiện chế độ tự chủ và phù họp với tiến độ thực hiện. Mức tạm ứng tối 
đa không vượt quá dự toán ngân sách nhà nước đơn vị được giao để thực hiện chế 
độ tự chủ.

c/ Trình tự, thủ tục tạm ứng:

- Đơn vị thực hiện chế độ tự chủ gửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu 
liên quan đến từng khoản chi theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II Thông tư 
này kèm theo giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) chi tiết đến chương, 
loại, khoản, mục của mục lục ngân sách nhà nước, trong đó ghi rõ nội dung tạm 
ứng để Kho bạc Nhà nước có căn cứ giải quyết và theo dõi khi thanh toán tạm ứng;

- Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát nội dung các hồ sơ, tài liệu, nếu đủ 
điều kiện theo quy định thì làm thủ tục tạm ứng cho đơn vị.

d/ Thanh toán tạm ứng:

Khi thanh toán tạm ứng, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ có trách nhiệm gửi 
đến Kho bạc Nhà nước giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chi tiết đến chương, loại, 
khoản, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước, kèm theo các hồ sơ, chứng 
từ có liên quan để Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán.

- Trường hợp đủ điều kiện quy định, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán 
tạm ứng cho đơn vị:

+ Nếu số đề nghị thanh toán lớn hơn số đã tạm ứng: căn cứ vào giấy đề nghị 
thanh toán của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục 
chuyển từ tạm ứng sang thanh toán (số đã tạm ứng) và yêu cầu đơn vị lập giấy rút 
dự toán ngân sách nhà nước để cấp thanh toán bổ sung cho đơn vị (phần chênh lệch 
số đề nghị thanh toán lớn hơn số đã tạm ứng);

+ Nếu số đề nghị thanh toán nhỏ hơn số đã cấp tạm ứng: căn cứ giấy đề nghị 
thanh toán tạm ứng của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, Kho bạc Nhà nước làm thủ 
tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán (bằng số đề nghị thanh toán tạm ứng) và 
tiếp tục theo dõi số tạm ứng còn lại của đơn vị (phần chênh lệch số tạm ứng lớn 
hơn số đề nghị thanh toán).

- Trường hợp số tạm ứng chưa đủ điều kiện thanh toán, các đơn vị thực hiện 
chế độ tự chủ có thể thanh toán trong tháng sau, quý sau. Sau ngày 31/12 hàng 
năm, số tạm ứng từ nguồn kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự 
chủ chưa đủ thủ tục thanh toán được tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý 
quyết toán và quyết toán vào niên độ ngân sách năm trước. Trường hợp hết thời 
gian chỉnh lý quyết toán mà vẫn chưa đủ thủ tục thanh toán, khoản tạm ứng đó 
được chuyển sang năm sau cùng với việc chuyển nguồn kinh phí tương ứng sang



năm sau (phần kinh phí này không được xác định là kinh phí tiết kiệm chuyển năm 
sau) để thực hiện thanh toán và quyết toán vào ngân sách năm sau.

1.5.2. Thanh toán:

a/ Các khoản thanh toán bao gồm:

- Các khoản chi thanh toán cá nhân;

- Các khoản chi đủ điều kiện thanh toán trực tiếp;

- Các khoản tạm ứng đủ điều kiện từ tạm ứng sang thanh toán tạm ứng.

b/ Mức thanh toán:

Mức thanh toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước theo đề 
nghị của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ. Mức thanh toán tối đa không được vượt 
quá dự toán ngân sách nhà nước năm được cơ quan nhà nước có thấm quyền giao 
cho đơn vị để thực hiện chế độ tự chủ (bao gồm cả chi tạm ứng chưa được thu hồi).

c/ Trình tự, thủ tục thanh toán:

- Khi có nhu cầu chi trả, thanh toán, các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ gửi 
Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán có liên quan theo chế độ 
quy định;

- Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, 
chứng từ; đối chiếu với dự toán ngân sách nhà nước được giao. Trường họp đủ 
điều kiện như quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II của Thông tư này, thì thực hiện 
thanh toán trực tiếp cho các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán, chi 
trả qua đơn vị thực hiện chế độ tự chủ.

1.6. Kiểm soá t thanh toán đối với một số khoản chi chủ yếu:

1.6.1. Các khoản chi thanh toán cá nhân:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiếm soát các khoản chi này như sau:

- Đối với lương cấp bậc, chức vụ và sinh hoạt phí: căn cứ vào danh sách chi 
trả lương, phụ cấp lương đối chiếu với bảng đăng ký biên chế, quỹ lương, sinh hoạt 
phí năm (hoặc bản đăng ký điều chỉnh được cơ quan nhà nước của đơn vị thực hiện 
chế độ tự chủ, Kho bạc Nhà nước thanh toán cho đơn vị để chi trả cho người được 
hưởng theo quy định hiện hành.

- Đối với các khoản thanh toán cho các cá nhân thuê ngoài: căn cứ vào dự 
toán ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị để 
thực hiện chế độ tự chủ; nội dung thanh toán theo hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng 
lao động; giấy rút dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực



hiện thanh toán trực tiếp cho người được hưởng hoặc qua đơn vị để thanh toán cho 
người được hưởng.

-Đối với phần chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức từ nguồn 
kỉnh phí tiết kiệm: căn cứ vào giấy rút dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị 
(trong đó ghì rõ nội dung chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm) 
và quy định tại tiết g khoản 2 mục II Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 
17/01/2006, khoản 1 Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 
26/06/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dân sửa đoi Thông tư liên tịch 
số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phỉ quản lý hành chính đối với cơ quan 
nhà nước, Kho bạc Nhà nước kiểm tra đảm bảo hệ sỗ tăng thêm quỹ tiền lương tối 
đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước 
quy định, cụ thể:

+ Trong năm, sau khỉ thực hiện quỷ ừ"ước, nếu xét thấy đơn vị có khả năng 
tiết kiệm được kinh phí; thủ trưởng đơn vị căn cứ vào sổ kinh phí dự kiến tiết kiệm 
được lập giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) để tạm chi thu nhập tăng 
thêm cho cán bộ, công chức trong đơn vị theo quỷ; Kho bạc Nhà nước thực hiện 
tạm ứng theo mức thủ trưởng đom vị đề nghị đảm bảo trong phạm vỉ dự toán được 
giao và tối đa không vượt quá 60% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ một quỷ của 
đơn vị.

+ Kết thúc năm ngân sách, trước ngày 31/01 của năm sau, đơn vị thực hiện 
chế độ tự chủ tự xác định số kỉnh phí tiết kiệm được của năm trước gửi Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch đề nghị thanh toán thu nhập tăng thêm theo chế độ quy 
định. Trên cơ sở vãn bản đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh 
toán phần chỉ thu nhập tăng thêm cho đơn vị và thu hồi phần kỉnh phí đã tạm ứng 
đảm bảo hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 (một) lần so với mức 
tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

+ Khi quyết toán của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp 
số kỉnh phí thực tiết kiệm cao hơn, đom vị được tiếp tục chỉ trả thu nhập tăng thêm 
theo chế độ quỵ định Trường hợp số kinh phí thực tiết kiệm thấp hơn số đom vị 
thực hiện chế độ tự chủ tự xác định, căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền và đề nghị của đom vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi bằng cách 
giảm trừ vào số tiết kiệm năm tiếp theo của đơn v ị3

3Đoạn Đối với phần chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức từ nguồn 
kinh phí tiết kiệm: căn cứ vào giấy rút dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị (trong đó 
ghi rõ nội dung chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm) và quy định tại 
tiết g khoản 2 mục II Thông tư số 03/2006/TTLB-BTC-BNV ngày 17/0/2006 của Bộ Tài



chính và Bộ Nội vụ, Kho bạc Nhà nước kiểm tra đảm bảo hệ số tăng thêm của quỹ tiền 
lương không tối đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp bậc chức vụ do 
Nhà nước quy định, cụ thể:

+ Trong năm, sau khi thực hiện quý trước, nếu xét thấy đơn vị có khả năng tiết 
kiệm được kinh phí; thủ trưởng đơn vị căn cứ vào số kinh phí dự kiến tiết kiệm được lập 
giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) để tạm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 
công chức trong đơn vị theo quý; Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng theo mức thủ 
trưởng đơn vị đề nghị đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao và tối đa không vượt quá 
60% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ một quý của đơn vị.

+ Kết thúc năm ngân sách, sau khi đơn vị xác định được chính xác số thực tiết 
kiệm, căn cứ vào đề nghị thanh toán tạm ứng (phần tạm ứng chi thu nhập tăng thêm) của 
đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán phần chi thu nhập tăng thêm cho đơn vị 
và thu hồi phần kinh phí đã tạm ứng. Trường hợp đơn vị đã tạm ứng vượt quá số thực tiết 
kiệm, Kho bạc Nhà nước cho chuyển tạm ứng sang năm sau để thực hiện thu hồi bằng 
cách giảm trừ vào số tiết kiệm năm sau của đơn vị.” được sửa đổi bởi đoạn Đối với 
phần chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức từ nguồn kinh phí tiết kiệm: căn 
cứ vào giấy rút dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị (trong đó ghi rõ nội dung chi trả 
thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm) và quy định tại tiết g khoản 2 mục II 
Thõng tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006, khoản 1 Thông tư liên tịch số 
71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/06/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn 
sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ 
quan nhà nước, Kho bạc Nhà nước kiểm tra đảm bảo hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối 
đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy 
định, cụ thể:

+ Trong năm, sau khi thực hiện quý trước, nếu xét thấy đơn vị có khả năng tiết 
kiệm được kinh phí; thủ trưởng đơn vị căn cứ vào số kinh phí dự kiến tiết kiệm được lập 
giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) để tạm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 
công chức trong đơn vị theo quý; Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng theo mức thủ 
trưởng đơn vị đề nghị đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao và tối đa không vượt quá 
60% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ một quý của đơn vị.

+ Kết thúc năm ngân sách, trước ngày 31/01 của năm sau, đơn vị thực hiện chế độ 
tự chủ tự xác định số kinh phí tiết kiệm được của năm trước gửi Kho bạc Nhà nước nơi 
giao dịch đề nghị thanh toán thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định. Trên cơ sở văn 
bản đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán phần chi thu nhập tăng 
thêm cho đơn vị và thu hồi phần kinh phí đã tạm ứng đảm bảo hệ số tăng thêm quỹ tiền 
lương tối đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà 
nước quy định.

+ Khi quyết toán của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số 
kinh phí thực tiết kiệm cao hơn, đơn vị được tiếp tục chi trả thu nhập tăng thêm theo chế 
độ quy định. Trường hợp số kinh phí thực tiết kiệm thấp hơn số đơn vị thực hiện chế độ 
tự chủ tự xác định, căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của đơn 
vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi bằng cách giảm trừ vào số tiết kiệm năm tiếp 
theo của đơn vị.” theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 
17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC



1.6.2. Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn:

Căn cứ vào dự toán do cơ quan nhà nước có thấm quyền giao cho đơn vị để 
thực hiện chế độ tự chủ, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước vào các hồ sơ, chứng 
từ có liên quan đến từng khoản chi; Kho bạc Nhà nước thực hiện đối chiếu với các 
điều kiện chi theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II Thông tư này, tiêu chuẩn, 
định mức chế độ chi được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cho từng 
nội dung công việc để kiểm soát, thanh toán cho đơn vị, song mức tối đa không 
được vượt tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định. Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự chủ đề nghị chi vượt 
tiêu chuẩn, định mức, chế độ được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, song chưa 
vượt mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc đơn vị chưa gửi Quy 
chế chi tiêu nội bộ tới Kho bạc Nhà nước, thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm 
soát chi theo quy định tại điếm 1.3 khoản 1 mục II Thông tư này.

Trường họp các khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán, thì đơn vị đề nghị 
Kho bạc Nhà nước tạm ứng theo quy định.

1.6.3. Chỉ mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư:

- Căn cứ vào dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị đế 
thực hiện chế độ tự chủ, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (thanh toán) và các 
hồ sơ, chứng từ có liên quan; Kho bạc Nhà nước thực hiện đối chiếu với các điều 
kiện chi theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II Thông tư này, kiếm tra theo các 
quy định của Nhà nước về các hình thức mua sắm (đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, 
chỉ định thầu...), nếu đủ điều kiện theo quy định thì làm thủ tục thanh toán trực 
tiếp bằng chuyển khoản cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán 
bằng tiền mặt (đối với các khoản chi giá trị nhỏ) qua đơn vị thực hiện chế độ tự chủ 
để chi trả cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Trường hợp các khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán trực tiếp, Kho bạc 
Nhà nước thực hiện tạm ứng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ.

+ Căn cứ giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) và các hồ sơ, chứng 
từ có liên quan của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, Kho bạc Nhà nước tạm ứng 
bằng chuyển khoản để thanh toán cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc 
thanh toán bằng tiền mặt cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ đế đơn vị thanh toán 
cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan 
nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2007.



+ Sau khi thực hiện chi, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ có trách nhiệm thanh 
toán số đã tạm ứng với Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định. Căn cứ hồ sơ, 
chứng từ có liên qua kèm theo giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị, Kho 
bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát, nếu đủ điều kiện thanh toán được quy 
định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II của Thông tư này, thì làm thủ tục chuyển từ tạm 
ứng sang thanh toán cho đơn vị theo quy định tại tiết 1.5.1 điểm 1.5 khoản 1 mục II 
của Thông tư này.

1.6.4. Kiểm soát các khoản chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí:

Căn cứ chế độ thu-chi phí, lệ phí, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, Kho 
bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán cho đơn vị, đảm bảo theo đúng nội dung chi và 
không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

1.6.5. Kiểm soát, thanh toán  đối với những khoản chi khác:

Các khoản chi khác trong nội dung kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, 
nhưng không thuộc 4 nội dung chi nêu trên thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm 
soát và thanh toán cho đơn vị như sau:

- Đối với những khoản chi đủ điều kiện thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhà 
nước kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, điều kiện chi theo chế độ quy định và 
thực hiện thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

- Đối với những khoản chi chưa thực hiện được việc thanh toán trực tiếp: căn 
cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để 
thực hiện chế độ tự chủ và giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng), Kho bạc 
Nhà nước thực hiện tạm ứng cho đơn vị. Đầu tháng sau, chậm nhất vào ngày 5 
hàng tháng, đơn vị phải lập bảng kê chứng từ thanh toán kèm các hồ sơ, chứng từ 
liên quan gửi Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục thanh toán tạm ứng. Căn cứ bảng 
kê chứng từ thanh toán và kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi 
được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, các hồ sơ, chứng từ có liên 
quan, nếu đủ điều kiện quy định, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển từ tạm ứng 
sang thanh toán tạm ứng cho đơn vị. Đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ thanh toán và quyết định chi tiêu của 
mình.

1.7.Kiểm soát, thanh toán việc sử dụng các khoản kinh ph í quản lý hành 
chính tiết kiệm:

- Các khoản kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được chỉ được sử dụng 
cho các nội dung sau:



+ Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức theo hệ số tăng thêm quỹ tiền 
lương, nhưng tối đa không quá 1,0 (một) lần so với quỹ tiền lương tính theo mức 
tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định;

+ Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích;

+ Chi cho các hoạt động phúc lợi trong cơ quan;

+ Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động kể cả những trường hợp 
nghỉ hưu, nghỉ mất sức;

+ Trường hợp xét thấy khả năng kinh phí tiết kiệm không ổn định, đơn vị 
thực hiện chế độ tự chủ có thể trích một phần số tiết kiệm được để lập Quỹ dự 
phòng ổn định thu nhập.

- Căn cứ Quy chế chỉ tiêu nội bộ, Quyết định của thủ trưởng đơn vị thực hiện 
chế độ tự chủ về việc sử dụng kỉnh phí tiết kiệm được và văn bản tự xác định số 
kỉnh phí tiết kiệm trong năm của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và 
thanh toán, chỉ trả cho đơn v ị  4

A

2. Kiểm soát, thanh toán kinh phí được giao không thực hiện chế độ tự
chủ:

2.1. Nội dung kinh ph ỉ được giao không thực hiện chế độ tự chủ bao gồm:

- Chi sửa chữa lớn tài sản cố định, chi mua sắm tài sản cố định có giá trị lớn 
mà kinh phí thường xuyên không đáp ứng được, kinh phí thực hiện đề án trang cấp 
trang thiết bị và phương tiện làm việc được cấp có thẩm quyền duyệt (nếu có);

- Chi đóng niên liễm làm cho các tổ chức quốc tế, vốn đối ứng các dự án 
theo hiệp định (nếu có)

- Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; kinh 
phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thấm quyền giao sau thời điếm 
đơn vị được giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ; kinh phí bố trí để thực hiện các

4Đoạn Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định của thủ trưởng đơn vị thực 
hiện chế độ tự chủ về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm được và thông báo xét duyệt (thẩm 
định) quyết toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Kho bạc 
Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán, chi trả cho đơn vị.” được sửa đổi bởi đoạn 
Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định của thủ trưởng đơn vị thực hiện chế độ tự chủ 
về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm được và văn bản tự xác định số kinh phí tiết kiệm trong 
năm của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán, chi trả cho đơn vị” 
theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài 
chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, có hiệu lực 
kể tư ngày 17/8/2007.



nhiệm vụ đặc thù như kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng, phụ cấp cho tổ chức, cá nhân 
ngoài cơ quan theo quy định; kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế lớn được 
bố trí kinh phí riêng;

- Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;

- Kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế;

- Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức;

- Kinh phí nghiên cứu khoa học;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được duyệt.

2.2.Kiểm soát thanh toán: Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh 
toán các khoản kinh phí được giao không thực hiện chế độ tự chủ cho đom vị theo 
chế độ quy định hiện hành về kiểm soát chi thường xuyên; chi đầu tư xây dựng cơ 
bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Xử lý kinh phí cuối năm:

- Đối với kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ:

+ Số dư tạm ứng được tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán 
và quyết toán vào niên độ ngân sách nhà nước theo quy định. Trường họp hết thời 
gian chỉnh lý quyết toán vẫn không đủ điều kiện thanh toán, đơn vị có văn bản đề 
nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chuyển tạm ứng cùng với việc chuyến nguồn 
kinh phí tương ứng sang năm sau để thực hiện thanh toán, quyết toán vào niên độ 
ngân sách năm sau (phần kinh phí này không được xác định là kinh phí tiết kiệm 
chuyến năm sau của đơn vị).

+ Số dư dự toán kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí tiết kiệm của 
đơn vị được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Căn cứ vào số dư dự toán, 
kết quả tiết kiệm và tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị, Kho bạc Nhà 
nước thực hiện chuyển số dư dự toán và kinh phí tiết kiệm chưa sử dụng hết sang 
năm sau cho đơn vị.

- Đối với kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ, cuối năm không sử 
dụng hết được xử lý theo các quy định hiện hành.

4. Hạch toán kế toán, quyết toán:

Đối với các khoản chi thực hiện chế độ tự chủ, đơn vị và Kho bạc Nhà nước 
hạch toán theo đúng quy định của mục lục ngân sách (chương, loại, khoản, mục, 
tiểu mục). Đối với các khoản chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức 
được hạch toán vào mục 108; chi khen thưởng hạch toán vào mục 104; chi phúc lợi
và trợ cấp thêm ngoài chính sách chung cho người tự nguyện về nghỉ việc trong



quá trình tổ chức sắp xếp lại lao động được hạch toán vào mục 105. Kết thúc năm 
ngân sách, khi đơn vị thực hiện trích lập quỹ dự phòng on định thu nhập, căn cứ 
văn bản tự xác định số kỉnh phí tiết kiệm trong năm của đơn vị và theo đề nghị của 
đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiếm soát việc trích lập quỹ, hạch toán thực 
chỉ mục 134, tiểu mục 16 và chuyển từ tài khoản dự toán sang tài khoản tiền gửi 
của đơn vị. Kho bạc Nhà nước không idem soát việc sử dụng quỹ của đom vị. Thủ 
trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đom vị 
và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.5

Đơn vị thực hiện chế độ tự chủ và Kho bạc Nhà nước hạch toán và quyết 
toán kinh phí theo đúng mục chi của mục lục ngân sách nhà nước; xác nhận số thực 
chi theo mục lục ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch là cơ sở 
để đơn vị lập quyết toán gửi cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính cùng 
cấp.

5 Đoạn “Đối với việc lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị, khi đơn vị 
trích lập quỹ hạch toán vào tiểu mục 16 mục 134 của mục lục ngân sách nhà nước; khi 
lập đơn vị rút chi từ quỹ này, Kho bạc Nhà nước và đơn vị thực hiện hạch toán theo đúng 
mục chi thực tế tương ứng với từng nội dung chi của quỹ.” được sửa đổi bởi đoạn “Ket 
thúc năm ngân sách, khi đơn vị thực hiện trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập, căn cứ 
văn bản tự xác định số kinh phí tiết kiệm trong năm của đơn vị và theo đề nghị của đơn 
vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát việc trích lập quỹ, hạch toán thực chi mục 134, 
tiểu mục 16 và chuyển từ tài khoản dự toán sang tài khoản tiền gửi của đơn vị. Kho bạc 
Nhà nước khồng kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quyết định 
việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và chịu trách nhiệm về quyết 
định của minh.” theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 
17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC 
ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan 
nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2007.



III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo7; thay thế 
quy định về kiểm soát chi đối với đơn vị thực hiện khoán chi theo quy định tại 
Thông tư 81/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị 
sự nghiệp có thu.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cơ
quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, cơ 
quan tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tố chức hướng dẫn và thực hiện 
Thông tư này. / . ______

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 0 3 /VBHN-BTC

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Cục Tin học và Thống kê tài chính (để đăng 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính);
-Lưu: VT, PC.

6Điều 4 của Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ Tài chính sửa 
đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, có hiệu lực kể từ 
ngày 17/8/2007 quy định như sau:

“4. Thông tư này có hiệu lực thỉ hành sau 15 ngày kế từ ngày đăng Công bảo. 
Những quy định khác tại Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính 
hướng dân chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phỉ quản lý hành chính vẫn có hiệu lực thi 
hành.

Trong quả trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ 
Tài chính để nghiên cứu, sửa đối, bổ sung cho phù hợp./. 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG 

7 Thông tư số 18/2006/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2006.

Phạm Sỹ Danh


